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   TRƢỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ II               LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 2 
TUẦN HỌC THỨ 31                                   Từ ngày: 20/4/2026 - Đến ngày: 24/4/2026 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

20/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 91  HĐTN   

2 301 T.Việt Đọc: Bóp nát quả cam Ti vi 

3  ĐSTV Đọc sách tự chọn thuộc chủ đề   

4 302 T.Việt Đọc: Bóp nát quả cam Ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5 151 Toán Luyện tập( Tiết 1/2) Ti vi 

6 31 Đạo đức Tìm hiểu quy định nơi công cộng( Tiết 1/2)  

7 61 TNXH Các mùa trong năm - Tiết 1/2 Máy tính, 

3 

21/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 303 T.Việt Viết: Chữ hoa Q (kiểu 2) Máy tính, chữ mẫu 

2  GDTC Tung, bắt bóng bằng hai tay  

3  TA LG Tiếng Anh liên kết  

4 152 Toán Luyện tập( Tiết 2/2) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5 304 T.Việt Nói và nghe: Kể chuyện Bóp nát quả cam. Máy tính, tranh 

6 92 HĐTN Lớp học xanh  

7     

4 

22/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 153 Toán Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu(Tiết 1/1) Bảng phụ 

2  SN (T) Toán song ngữ  

3 305 T.Việt Đọc: Chiếc rễ đa tròn. Máy tính 

4 306 T.Việt Đọc: Chiếc rễ đa tròn. Máy tính 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5  Â.nhạc Học bài hát Ngày hè vui  

6  Mĩ thuật Tạo hình rô - bốt (T1)  

7     

5 

23/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 307 T.Việt Luyện tập: MRVT về Bác Hồ và nhân dân. Mtính,Bảng phụ 

2 154 Toán Biểu đồ tranh( Tiết 1/2) Bảng phụ 

3  TA LG Tiếng Anh liên kết  

4 308 
T.Việt Viết: Nghe viết: Chiếc rễ đa tròn.   Viết hoa tên 

người. Phân biệt iu/ưu, im/iêm. 

Máy tính, 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5  GDTC Tung, bắt bóng bằng hai tay  

6 62 TNXH Các mùa trong năm - Tiết 2/2 Máy tính 

7  Rèn kĩ năng Ôn tập Toán+TV Máy tính 

6 

24/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  SN (K) Khoa song ngữ  

2  TC ÂN1 - Ôn bài hát: Ngày hè vui  

3 309 T.Việt Luyện tập: Viết đoạn văn kể một sự việc. Máy tính 

4 155 Toán Luyện tập( Tiết 2/2) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5 310 TV(ĐMR) Đọc mở rộng Máy tính 

6  TD-TC Ôn phối hợp dẫn bóng, dừng lại, ném rổ  

7 93  
HĐTN  SHL/SHS: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới. Lớp học 

xanh 

Hoa thi đua 

 

 

 

  Số lượt sử dụng đồ dùng: 19  lượt 

     Việt Hưng, ngày 15 tháng 4 năm 2026 
Ngƣời kiểm tra 

 
 

Trần Thị Thanh Hƣơng 

Khối trƣởng 

 
  



 TRƢỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ II               LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 2 
TUẦN HỌC THỨ 32                                   Từ ngày: 13/4/2026 - Đến ngày: 17/4/2026 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

27/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  HĐTN  

 

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƢƠNG 

2  T.Việt 

3  ĐSTV 

4  T.Việt 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5  Toán 

6  Đạo đức 

7  TNXH 

3 

28/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 311 T.Việt Đọc: Đất nước chúng mình. Máy tính 

2  GDTC Tung, bắt bóng bằng hai tay  

3  TA LG Tiếng Anh liên kết  

4 156 Toán Chắc chắn, có thể, không thể( Tiết 1/1) Máy tính 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5 312 T.Việt Đọc: Đất nước chúng mình. Máy tính 

6 95 HĐTN Nghề của mẹ, nghề của cha( Tiết 1+2)  

7     

4 

29/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 157 
Toán Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, 

kiểm đếm số liệu( Tiết 1/1) 

Bảng phụ 

2  SN (T) Toán song ngữ  

3 313 T.Việt Viết: Chữ hoa V (kiểu 2) Máy tính, chữ mẫu 

4 314 T.Việt Nói và nghe: Kể chuyện Thánh Gióng. Máy tính, tranh 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5  
Â.nhạc Ôn tập bài hát: Ngày hè vui. Nghe nhạc: Mùa hè 

ước mong 

 

6  Mĩ thuật Tạo hình rô - bốt (T2)  

7     

5 

30/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  T.Việt  

NGHỈ LỄ 30/4 
2  Toán 

3  TA LG 

4  
T.Việt 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5  GDTC 

6  TNXH 

7  Rèn kĩ năng 

6 

1/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  SN (K)  

NGHỈ LỄ 1/5 
2  TC ÂN1 

3  T.Việt 

4  Toán 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5  TV(ĐMR) 

6  TD-TC 

7  HĐTN  

 

 

 

  Số lượt sử dụng đồ dùng: 6 lượt 

                           Việt Hưng, ngày 15 tháng 4 năm 2026 
 

Ngƣời kiểm tra 

 
Trần Thị Thanh Hƣơng 

Khối trƣởng 

 

 


